
 

外国人日本語能力検定試験　受験願書 
       Test application      
太線の枠内のみすべて記入してください。【合否結果通知書作成データとなりますので楷書で丁寧に記入して下さい】 

                            
申込受験コース               

選択してください ＪＣＴ1級～5級​
水色セルのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択 

ＪＣＴ Cấp 
    

ảnh 

Please select     

希望受験地​
Desired place of test 

EAST ASIA UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY (EAUT) 

East Asia University of Technology, Thuan 
Thanh Building, CN1  Street, Nam Tu Liem 

District, Hanoi Capital, Vietnam 

  
  

  

名　前 

カタカナ  Tên tiếng nhât   

アルファベット 必ず活字体で記入（Don't write in Cursive!)　30字以内   
Alphabet  Tên không dấu   

名　前​
Name  Tên tiếng việt 

  
  
              

現住所​
Address 

〒　　　　　- 

Địa chỉ học sinh  

受験票送付先​
Sendeing address 

▪現住所と同じ　　　□　違う住所に送る　　〒　　　　　- 

  

電話番号（携帯可）​
Phone　number   

メールアドレ

ス​
e-mail 

  

生年月日​
Date of birth​

西暦 

yyyy/mm/dd 

性別​
Male/Female Giới tính  国 籍​

nationality  ベトナム 
 Ngày sinh 

身分証明書番号​
Identification number CMND  発行日​

Date of issue Ngày cấp  発行所​
Authority  Nơi cấp 

受験料受領確認欄（レシート添付欄）​
Fee receipt confirmation (attach a receipt) 

 ①この願書は黒のボールペンを用いて、楷書で明確に記入してください。    

 ②生年月日はyyyy/mm/ddの形式で入力してください。（例：1990/10/25）  

 ④受験票は受験者へ渡し試験日に回収しエージェントで管理します。     
 ⑤願書は回答用紙と一緒に本部へ送ってください（データでも可）      
 ⑥水色のセルはドロップダウンリストから選択してください。       
                            

        受付日 受験票送付日 受験番号　(記入必須） 確認 

        
 

2023/06/10
  

 2023/06/20 
 Số báo danh  

(MÃ SỐ DỰ THI) 
          

        

 


